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	STT
	HỌ VÀ TÊN CVHT-GVCN
	LỚP
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC

	01
	Nguyễn Vĩnh Xuyên
	18C1-CMT1

	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Động viên tình hình học tập của sinh viên, và xử lý một số sinh viên nghỉ học nhiều,
· Phổ biến thực tập, nhắc nhở khai báo y tế phòng dịch, nhắc  đóng học phí : còn 9 sinh viên chưa đóng học phí và nộp hình để làm bằng tốt nghiệp
· Ghi chép sổ họp sạch sẽ rõ ràng, chưa ghi tên vắng họp vào sổ, nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị.

	02
	Nguyễn Văn Danh
	18C1-LTM1
	· Có tổ chức sinh hoạt thiếu 1 tiết tuần cuối tháng 7/2020.

· Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp, nộp hình làm bằng tốt nghiệp,
· Nhắc nhở sinh viên đóng học phí: còn 10 sinh viên chưa đóng học phí,  
· Ghi chép sổ họp còn thiếu 1 tiết ngày 05/8/2020, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	03
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	18C1-LTM2
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có thông báo và triển khai các thông báo của nhà trường,Đoàn thanh niên,
· Có nhắc khai báo y tế và phòng dịch Covid-19,
· Nhắc nhở học tập nghiêm túc , ôn tập đầy đủ để thi kết thúc học phần,
· Phổ biến về chuẩn bị thực tập tốt nghiệp,
· Còn 10 sinh viên chưa đóng học phí,

· Đánh giá rèn luyện học kỳ 2, thông báo truyền thông về hỗ trợ tuyển sinh cho trường,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	04
	Nguyễn Sanh Cường
	18C1-QTM1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có thông báo và triển khai các thông báo của nhà trường,Đoàn thanh niên,
· Thông báo về việc thực tập( sinh viên chủ động kiếm chỗ thực tập),

· Thông báo nộp hình làm bằng tốt nghiệp, có nhắc nhở khai báo y tế..
· Nhắc nhở đóng học phí học kỳ 2, còn 4 sinh viên chưa đóng học phí,
· Sinh viên vắng họp còn nhiều, 
· Có tổ chức đánh giá rèn luyên cho sinh viên,

· Lớp chưa có biện pháp kỳ luật để hạn chế sinh viên vắng họp,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	05
	Đỗ Thị Hải Yến
	18C1-TKĐ1

	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hộiđầy đủ,
· Thông báo truyền thông tư  vấn tuyển sinh cho khoa hỗ trợ tuyển sinh cho trường,
· Nhắc nhở sinh viên khai báo y tế chấp hành quy định phòng dịch, 
· Còn 9 sinh viên chưa đóng học phí,
· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy trường, trao đổi tình hình học tập của sinh viên và những sinh viên vắng học nhiều,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị.

	06
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	18C1-THU1


	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hộiđầy đủ,
· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy trường, trao đổi tình hình học tập của sinh viên ,

· Nhắc nhở chấp hành quy định phòng dịch,  nộp bản sao bằng  tốt nghiệp phổ thông và hình,
· Nhắc nhở đóng học phí học kỳ 2, sinh viên đã đóng học phí đầy đủ,
· Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	07
	Nguyễn Tất Thắng
	18C1-KXD1


	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có thông báo và triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,

· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc, có thường xuyên nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy trường, chuẩn bị ôn tập tốt để thi kết thúc học phần, 
· Có nhắc nhở sinh viên khai báo tế, chấp hành phòng chống dịch covid-19,
· Nhắc sinh viên nộp hình để làm bằng tốt nghiệp,
· Thông báo lịch thi thi kết thúc học phần,  đều kiện tiêu chuẩn xét tốt nghiệp,
· Nhắc sinh viên đóng học phí học học kỳ 2: còn 6 sinh viên chưa đóng học phí,
· Thông báo lịch và  chuẩn bị thực tập sắp tới,
· Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2,
· Có kiểm điểm những sinh viên nghỉ học nhiều và vắng sinh hoạt lớp,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	08
	Nguyễn Văn Minh
	18C1-TMĐ1

	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ, 
· Có thông báo và triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc sinh viên chấp hành khai báo y tế, phòng chống dịch covid-19,
· Đánh giá tình hình học tập và nhắc nhở đi học chuyên cần chuẩn bị ôn tập để thi kết thúc học phần,
· Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2,
· Thông báo nhắc nhở sinh viên đóng học phí: còn 1 em chưa đóng học phí,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	09
	   Phạm Quỳnh Như
	18C1-KTD1


	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Nhắc nhở đóng học phí họ kỳ 2:  còn 3 sinh viên chưa đóng,
· Nhắc sinh viên tìm chỗ thực tập,

· Nhắc sinh viên chấp hành khai báo y tế, phòng chống dịch covid-19,
· Nhắc sinh viên tìm chỗ thực tập, tìm chổ học tin học và anh văn chuẩn đầu ra,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị.

	10
	Nguyễn Mỹ Tiên
	18C1-KTD2


	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có thông báo và triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Thông báo khai báo y tế và chấp hành phòng chống dịch bệnh,

· Thông báo ôn tập và thi kết thúc học phần, nhắc nhở sinh vắng nhiều,
· Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2, 
· Nhắc nhở sinh viên chuẩn bị đi thực tập ,

· Còn 3 sinh viên chưa đóng học phí,

· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn
· Lớp không có kiến nghị.

	11
	Trịnh Hoàng Hiệp
	18C1-QTD1


	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có thông báo và triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,

· Thông báo khai báo y tế, phòng chống dịch bệnh,
· Phổ biến lịch và nội dung thực tập tốt nghiệp,
· Thông báo lịch thi kết thúc học kỳ 2, thông báo sinh viên nộp hình và bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông,

· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,
· Sinh viên nghỉ học còn nhiều ; còn 20 sinh viên chưa đóng học phí,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	12
	

Bùi Văn Dũng



	19C1-CMT1
	· Tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ và có bù 1 tiết cho tháng trước,
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định phòng cống dịch,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều  chủ yếu những sinh viên đang đề nghị tạm ngưng học (14 sinh viên); còn 18 sinh viên chưa đóng học phí,
· Đã kiểm điểm những sinh viên nghỉ học nhiều, có nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy trường,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang và có ghi tên sinh viên vắng vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị.

	13
	

Mai Chiếm Tuấn



	19C1-LTM1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,

· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc, có thường xuyên nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy trường,
· Có nhắc nhở sinh viên đóng học phí học kỳ 2: còn 21 sinh viên chưa đóng học phí ,
· Nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định phòng cống dịch Covid-19,

· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều chủ yếu những sinh viên đang đề nghị ngừng học ( 9 sinh viên), chưa có biện pháp để hạn chế sinh viên vắng sinh hoạt lớp và nghỉ học nhiều,
· Ghi chép sổ họp sạch sẽ rõ ràng, có ghi tên sinh viên vắng vào số họp và nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị.

	14
	

Dương Ngọc Vọng



	19C1-QTM1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ ,
· Có nhắc nhở sinh viên đi học đúng giờ, chấp hành đồng phục tác phong,
· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19,

· Nhắc nhở  sinh viên  đóng học phí học kỳ 2: còn 27 sinh viên chưa đóng học phí,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,

· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều chủ yếu những sinh viên đang đề nghị ngừng học ( 17 sinh viên);  còn nghỉ học nhiều chưa có biện pháp để hạn chế,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	15
	

Nguyễn Ngọc Tuyên



	19C1-TKW1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp .

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19,

· Còn 17 sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 2,
· Có nhắc nhở sinh viên đi học chuyên cần, nề nếp tác phong,  ý thức thái độ học tập,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều, 
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn;
· Lớp không có kiến nghị.

	16
	

Lê Quý Hưng Quốc



	19C1-ANM1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ,
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở  sinh viên  đóng học phí học kỳ 2: Còn 10 sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 2,

· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn;
· Lớp không có kiến nghị.

	17
	

Đặng Ngọc Đoàn



	19C1-TKĐ1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp thiếu 1 tiết tuần 3 tháng 8/2020.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19,
· Nhắc nhở  sinh viên  đóng học phí học kỳ 2: còn nhiều sinh viên chưa đóng học phí ( 24 sinh viên chưa đóng học phí ),
· Nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy, giờ giấc và đồng phục tác phong khi vào lớp, chấp hành nội quy nhà trường,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,

· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn;
· Lớp không có kiến nghị.

	18
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	19C1-TKĐ2
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp thiếu 1 tiết tuần 2 tháng 07,
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19,

· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc, 

· Chưa có biện pháp để hạn chế sinh viên vắng sinh hoạt lớp và nghỉ học còn nhiều,
· Còn 30 sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 2,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp và nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị. 

	19
	

 Bùi Ánh Tuyết


	

19C1-KTD1



	· Có tổ chức sinh hoạt lớp thiếu 1 tiết tuần 4 tháng 7/2020 ,
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19,
· Nhắc nhở sinh viên đóng học phí học kỳ 2 :còn 21 sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 2,
· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy tác phong và giờ giấc,
· Sinh viên vắng sinh hoạt lớp còn nhiều,
· Có nhắc nhở sinh viên nghỉ học,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang,  ghi đầy đủ tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn;
· Lớp không có kiến nghị.

	20
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	19C1-QTD1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở sinh viên đóng học phí học kỳ 2: còn 36 sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 2,
· Có  nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19,
· Nhắc nhở sinh viên chia sẻ thông tin  hỗ trợ công tác tuyển sinh của trường,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,

· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị.
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Đào Anh Tuấn



	

19C1-LGT1



	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,

· Còn 10 sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 2,
· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định phòng chống dịc bệnh,
· Có nhắc nhở sinh viên đi học chuyên cần, chấp hành nội quy trường và thảo luận bàn bạc học tập hiệu quả…
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng, chưa ghi tên sinh viên vắng vào sổ, nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp có kiến nghị: -đổi học online Quản trị tài chính sang học tại lớp vì họ online không hiệu quả hơn,
· Phòng Đào tạo – Tuyển sinh kiểm tra lại danh sách sinh viên vắng học online,
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	Phan Đức Long
	

19C1-KXD1



	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai đầy đủ các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Có  nhắc nhở sinh viên khai báo y tế, chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc, có liên lạc với sinh viên và phụ huynh với những em nghỉ học nhiều,
·  Có yêu cầu sinh viên Võ Phan Duy Tân viết kiểm điểm và xin lỗi giáo viên tiếng Anh vì có thái độ không đúng,
· Lớp có nhắc nhở sinh viên đóng học phí học kỳ 2 đúng hạn : còn 10 sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 2,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp có kiến nghị: Giáo viên dạy tin học online xem lại việc điểm danh ngày 25/7 và ngày 01/8/2020.
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	Nguyễn Thanh Tú
	

19T2-QTM



	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Có  nhắc nhở sinh viên khai báo y tế, chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19,
· Còn 29 sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 2,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều ; trong đó có 17 sinh viên nghỉ học nhiều chưa đi học , chưa có biện pháp để hạn chế học sinh vắng sinh hoạt lớp và nghỉ học còn nhiều, 
· Ghi chép sổ họp thiếu tiết sinh hoạt ngày 24/07/2020, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.
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